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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Đề thi số  1 
Thời gian làm bài: 90 phút. 
Tên học phần : Bơm quạt máy nén

        Mã học phần: 2102058. 

Lớp HP:17T.N1- 18TN2. . . . . . . . . . . . . . . . . .          Ngày thi/ kiểm tra: . . . . . . . 

Họ và tên thí sinh: ………………………………… SBD: 
Câu 1: (2.5 điểm) 


Trình bày Nguyên lý làm việc của bơm ly tâm?
Câu 2: (2.5 điểm)


Cho sơ đồ hệ thống quạt khói như hình vẽ:

a/ Viết phương trình Bernoulli cho mặt cắt 1-2 của quạt? 

b/ Giải thích các ký hiệu trong phương trình.


Câu 3: (2.5 điểm)

a/ Vì sao gọi là Máy nén nửa kín? 


b/ Nêu Ưu điểm và khuyết điểm của máy nén này?
Câu 4: (2.5 điểm)

Một máy bơm nước có tỷ số 
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= 60 m ; áp suất vào 
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= 3m ; Đường kính ống hút Di = 200 mm, đường kính ống đẩy De = 150 mm. Xác định các thông số của bơm 
a/ Cột áp H ( m)

b/ Lưu lượng Q ( m3/s)

c/ Công suất hữu ích Ntl ( kW)

 = 64m; Q = 92 l/s ; N = 76kW
2. Điều chỉnh bằng thay đổi số vòng quay của trục bơm
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Hình 4.21 - Điều chỉnh bằng thay đổi số vòng quay

Nội dung của phương pháp này là thay đổi đường đặc tính riêng của bơm bằng cách thay đổi số vòng quay của trục bơm. Điểm làm việc A (HA,QA) ứng với số vòng quay làm việc nA. Khi tăng số vòng quay đến nB > nA thì đường đặc tính của bơm sẽ khác đi trong khi đó đường đặc tính lưới không thay đổi, điểm làm việc từ A chuyển đến B (HB, QB).

Phương pháp này dùng cho bơm có thiết bị thay đổi số vòng quay. Phương pháp này kinh tế hơn so với phương pháp trên. Nhưng đối với bơm không có thiết bị thay đổi số vòng quay làm việc thì phương pháp trên thông dụng hơn.

Câu 6: (2.5 điểm)
2. Ghép nối tiếp:

(khi hệ thống có yêu cầu cột áp lớn hơn cột áp của một bơm)
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Hình 4.24 – Ghép nối tiếp

Điều kiện ghép nối tiếp:

– Các bơm ghép phải làm việc với lưu lượng như nhau: Q1 = Q2 = … = Qi
– Cột áp làm việc khi Q = const: HC = H1 + H2 + … + Hi
Câu 7: (2.5 điểm)
b- Khởi động và dừng bơm 

Việc khởi động bơm được thực hiện như sau:

· Kiểm tra xem có vật lạ ở trong bơm không.

· Kiểm tra các mồi lắp ghép và bít kín, đồng thời xem mức dầu ở bình dầu và ổ bi.

· Mở van đẩy và van hút.

· Đẩy không khí ra qua van nhỏ đặt biệt, đồng thời kiểm tra xem bơm đã được mồi chưa. Đóng van đặc biệt lại khi có dòng lưu chất liên tục.

· Đóng điện đưa bơm vào hoạt động.

· Dừng bơm được tiến hành như sau: 

· Đóng van hút. 

· Dừng bơm. 

· Đóng van đẩy.

Câu 8: (2.5 điểm)
Nguyên tắc hoạt động của hầu hết các quạt ly tâm như sau: Không khí được guồng cánh quay hút vào bên trong và ép lên thành vỏ quạt. Vỏ quạt có cấu tạo đặc biệt để biến áp suất động thành áp suất tĩnh lớn ở đầu ra, đồng thời đổi hướng chuyển động của luồng gió. Môtơ dẫn động thường được gắn trực tiếp lên trục quạt hoặc dẫn động bằng đai.
Câu 9 chọn quạt
Muốn chọn quạt và định điểm làm việc của quạt cần phải tiến hành xác định các đại lượng:

- Lưu lượng cần thiết Vq
- Cột áp cần thiết Hq.

Câu 10: (2.5 điểm)
1. Quá trình làm việc lý thuyết:

Ta sẽ theo dõi trình tự làm việc của máy nén dưới sự giúp đỡ của đồ thị p = f(v), v-thể tích chứa trong xilanh được giới hạn bởi piston, nó phụ thuộc vào vị trí của piston.

Khi piston dịch chuyển từ phía phải sang phía trái, piston nén khí nằm trong xilanh. Van hút (hay còn gọi là van nạp) đóng trong suốt thời gian quá trình nén khí. Còn van đẩy đóng đến khi nào hiệu số giữa áp suất trong xilanh và áp suất trong ống đẩy thắng được lực đẩy của lò xo.

Khi điều này xảy ra, van đẩy mở và piston sẽ thải khí vào ống đẩy. Quá trình tăng áp suất biểu diễn trên đồ thị là đường 1-2, còn quá trình thải khí là đường 2-3.

Nếu p2 là áp suất trong xilanh khi thải khí, thì thể tích khí thải được với áp suất p2 là vth .

Khi nén, nhiệt độ khí tăng, nhưng nước lạnh không lấy được một cách hoàn toàn lượng nhiệt do quá trình nén khí thải ra. Do vậy đường nén là đường đa biến: pvn = const.

Còn đường 2-3, theo lý thuyết là đường đẳng áp p2 = const. Nhưng thực tế do ảnh hưởng của quán tính của khối khí, do tác động của khóa và của lò xo, áp suất của khí thải không giữ được không đổi.

Khi piston đến vị trí cận trái, nó không thải được toàn bộ khí, và một phần của khí vch vẫn còn lại trong xilanh (vch - gọi là thể tích chết hay thể tích có hại).

Vào đầu hành trình của piston sang phải, khóa đẩy đóng lại và một phần khí còn lại ở khoảng không chết vch sẽ dãn nở theo đường 3-4. Đường dãn nở là đường đa biến có chỉ số np, có phương trình: 
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HẾT
- Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm.

- Đề thi gồm 2 trang, thí sinh không được tham khảo tài liệu.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 2017
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